CÂU III (3.5 điểm):

Cho một danh sách lưu thông tin về thiết bị lư trữ USB của cửa hàng  bán vi tính, thông tin bao gồm:

· Mã sản phẩm (là một chuỗi)
· Nhà sản xuất (tên nhà sản xuất ra USB)
· Dung lượng  (số nguyên đơn vị tính bằng GB)

· Số lương (số nguyên là số lượng tồn kho)

· Đơn giá (số nguyên là giá mỗi sản phẩm)

Dùng ngôn ngữ C/C++ để thực hiện các yêu cầu sau:

1. Hãy khai báo cấu trúc dữ liệu để lưu danh sách trên. (0.5 điểm)

2. Viết hàm tính tổng số lượng bao nhiêu USB có dung lượng lớn hơn hay bằng 8 (GB) và có số lượng tồn kho từ 1000 trở lên. (1.5 điểm)

3. Viết hàm in ra màn hình thông tin của các USB có tổng giá trị lớn nhất.

Biết rằng:  Tổng giá trị = Số lượng * Đơn giá.

Thông tin được xuất theo dạng sau: (1.5 điểm)

STT
MASP 

NHA SX

TONG GIA TRI
-------------------------------------------------------------------------------

1

sp001

Sony


5790000

2

sp037

Kingston

5790000

Câu III (3.5 điểm):

1.(0.5 đ)

struct USB
{

       char *MaSP,*NhaSX;

       int dungLuong, soLuong, donGia;

};

USB *ds;

2. (1.5 đ)

int Cau_2(USB *ds, int n)

{

    int tong=0;





(0.25 đ)
    for(int i=0;i<n;i++)

 if(ds[i].dungLuong>=8 &&
 
ds[i].soLuong>=1000)

                  tong=tong+ds[i].soLuong;
(1 đ)
    return tong; 





(0.25 đ)
}

3. (1.5 đ)

void Cau_3(NV *ds, int n)

{
int max=ds[0].soLuong*ds[0].donGia;

for(int i=0;i<n;i++)
         if(ds[i].soLuong*ds[i].donGia >max)
   

max=ds[i].soLuong*ds[i].donGia; 









(0.5đ)

cout<<"STT\t MA SP\t Nha SX\t TONG GIA TRI \n";

cout<<"-------------------------------------\n";

int j=1;

for(int i=0;i<n;i++)
if(ds[i].soLuong*ds[i].donGia==max)
  cout<<j++<<"\t"<<ds[i].maSP<<"\t"<<ds[i].nhaSX<<"\t"
      << ds[i].soLuong*ds[i].donGia <<endl; 
}









(1 đ)
CÂU III (3.5 điểm):

Cho một danh sách lưu thông tin về Thí sinh thi tuyển sinh đại học, thông tin bao gồm:

· Số báo danh (là một chuỗi)

· Họ tên thí sinh

· Khu vực (số nguyên là nơi thí sinh ở theo quy định của bộ giáo dục)
· Điểm môn 1

· Điểm môn 2

· Điểm môn 3

Dùng ngôn ngữ C/C++ để thực hiện các yêu cầu sau:

1. Hãy khai báo cấu trúc dữ liệu để lưu danh sách trên. (0.5 điểm)

2. Viết hàm đếm xem có bao nhiêu Thí sinh ở khu vực 1 và có ít nhất một môn thi có điểm thi bằng 0. (1.5 điểm)

3. Viết hàm in ra màn hình thông tin của các Thí sinh có tổng điểm 3 môn từ 20 trở lên. (chỉ tính tổng điểm của 3 môn thi)

Thông tin được xuất theo dạng sau: (1.5 điểm)

STT
SBD 

HO TEN

TONG DIEM

-------------------------------------------------------------------------------

1

SKA001
Nguyen Van An
25.5

2

SKA037
Le Thi Hoa

20

Câu III (3.5 điểm):

1.(0.5 đ)

struct ThiSinh
{

       char *soBD,*tenTS;

       int khuVuc;

       float diem1, diem2, diem3;

};

ThiSinh *ds;

2. (1.5 đ)

int Cau_2(ThiSinh *ds, int n)

{

int dem=0;






(0.25 đ)
for(int i=0;i<n;i++)

  if(ds[i].khuVuc==1 && 

    (ds[i].diem1==0||ds[i].diem2==0||ds[i].diem3==0)

         dem++;





(1 đ)
    return dem; 





(0.25 đ)
}

3. (1.5 đ)

void Cau_3(ThiSinh *ds, int n)

{
cout<<"STT\tMANV\tHO TEN\tTHU NHAP\n";

cout<<"-------------------------------------\n";

int j=1;

for(int i=0;i<n;i++)
   if(ds[i].diem1+ds[i].diem2+ds[i].diem3>=20)
  cout<<j++<<"\t"<<ds[i].SBD<<"\t"<<a[i].hoTen<<"\t"
      << ds[i].diem1+ds[i].diem2+ds[i].diem3; 
}









(1 đ)
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